
 

DANH SÁCH 

Số điện thoại viên chức 

 

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại bàn 
Số điện thoại di 

động 

I BAN GIÁM ĐỐC 

1 Lê Văn Tuấn Giám đốc 02123.752.266 0983.009.989 

2 Đoàn Văn Tứ 
Phó Giám 

đốc 
 0982.454.221 

3 Hoàng Bích Thủy 
Phó Giám 

đốc 
 0365.925.700 

4 Nguyễn Thị Bích Ngọc 
Phó Giám 

đốc 
 0858.004.888 

II PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔNG HỢP 

1 Nguyễn Thị Kim Dung 
Trưởng 

phòng 
02123.851.004 0862.970.876 

2 Lê Việt Hùng 
P. Trưởng 

phòng 
02123.851.829 0984.876.289 

3 Nguyễn Văn Tú Viên chức 02123.851.829 0984.111.117 

4 Đỗ Thị Kim Xuyến Viên chức  02123.851.004 0366.555.929 

5 Lê Thị Bích Nụ Viên chức 02123.851.006 0914.895.496 

6 Trương Thị Mùi Viên chức 02123.851.006 0976.829.099 

7 Vũ Năng Việt Viên chức  0335.954.033 

8 Lê Doãn Đức Viên chức  0338.508.232 

9 Đỗ Thị Năm Viên chức  0982.769.097 

10 Cầm Ngọc Trâm Viên chức  0915.626.899 

11 Phạm Thị Nhật Hà Viên chức  0984.892.738 

12 Đinh Công Hoan Bảo vệ  0987279216 



13 Phạm Hồng Phong Bảo vệ  0969868156 

14 Quàng Văn Mẳn Bảo vệ  0983447995 

15 Lò Văn Hải Bảo vệ  0365965936 

16 Nguyễn Trung Hiếu Bảo vệ  0977589974 

17 Lê Minh Tám Bảo vệ  0915254357 

III PHÒNG DINH DƯỠNG 

1 Nguyễn Thị Khánh 
Trưởng 

phòng 
 0985.525.973 

2 Mùi Thị Hằng Viên chức  0988.711.102 

3 Đặng Thị Ngọc Quyên Viên chức  0336.733.566 

4 Tạ Thị Hồng Khuyên Viên chức  0987.849.899 

5 Lừ Thị Thoan Viên chức  0382.640.380 

6 Lò Thùy Trang Viên chức  0337.544.626 

7 Lò Thị Ban Viên chức  0355.537.992 

8 Lò Văn Ngọc Viên chức  0974.456.144 

9 Đinh Thị Thủy Viên chức  0975.456.846 

10 Lành Hoàng Năm Viên chức  0842.302.883 

11 Cầm Thị Sương Viên chức  0859.582.513 

12 Lèo Thị Huyền Trang Viên chức  0338.014.523 

IV PHÒNG Y TẾ - PHỤC HỒI CHỨC NĂNG 

1 Đào Danh Tân 
Trưởng 

phòng 
 0982.958.572 

2 Hoàng Trọng Kiên 
P. Trưởng 

phòng 
 0918.362.686 



3 Nguyễn Đức Thương Viên chức  0975.231.198 

4 Phạm Tuấn Đạt Viên chức  0972.026.311 

5 Lường Trung Phương Viên chức  0345.198.734 

6 Lò Thị Von Viên chức  
0975.231.040; 

0377086785 

7 Lê Trung Hòa Viên chức  0383.832.994 

8 Vũ Thị Nga Viên chức  
0944.092.205 

0354.140.573 

9 Nguyễn Trung Kiên Viên chức  0975.460.863 

10 Trần Văn Nam Viên chức  0962.252.897 

11 Tòng Duy Mạnh Viên chức  0346.263.605 

12 Vũ Anh Hải Viên chức  0355.333.478 

V PHÒNG CÔNG TÁC XÃ HỘI 

1 Hoàng Văn Long 
P. Trưởng 

phòng 
 0977.827.488 

2 Nguyễn Hà Tuyên Viên chức  0362.319.136 

3 Ngô Việt Bích Viên chức  0977.819.869 

4 Lê Hương Giang Viên chức  0335.300.529 

5 Cao Xuân Thành Viên chức  0388.831.358 

6 Nguyễn Thị Thanh Lịch Viên chức  0389.986.368 

7 Nguyễn Văn Ngọc Viên chức  0972.199.255 

V PHÒNG QUẢN LÝ CHĂM SÓC 

1 Dương Thị Hưởng 
Trưởng 

phòng 
 0984.718.536 

2 Nguyễn Thị Kim Viên chức  0988.428.655 



3 Lèo Thị Ngắm Viên chức  0977.823.847 

4 Bùi Thị Hiệp Viên chức  0333.284.999 

5 Vũ Hoàng Diễm Quỳnh Viên chức  0965.899.198 

6 Lê Thị Khánh Linh Viên chức  0367.279.002 

7 Hoàng Thị Bích Yến Viên chức  0337.469.338 

8 Phạm Thị Nhung Viên chức  0359.892.659 

9 Nguyễn Lan Anh Viên chức  0965.539.255 

10 Nguyễn Kim Oanh Viên chức  0356.371.731 

11 Ngọc Phương Loan Viên chức  0868.925.388 

12 Trần Thị Thanh Tú Viên chức  0376.989.030 

13 Bùi Thị Liên Viên chức  0977.774.160 

14 Bùi Thị Yến Viên chức  0329.659.233 

15 Mai Kiều Anh Viên chức 02123.851.825  0988.762.468 

16 Nguyễn Thị Thu Hoài Viên chức  0387.147.999 

17 Phùng Đức Anh Viên chức  0982.858.519 

18 Tòng Thị Kiều Diễm Viên chức  0988.699.318 

19 Khổng Minh Đạt Viên chức  0973.959.739 

20 Nguyễn Đức Giang Viên chức  0374.168.110 

 

  


